
STT MSSV Nhóm Họ & Lót Tên Điểm 1
1 13145003 DH13BV Thái Thoại An 7
2 13145002 DH13BV Hạ Long An 7
3 13145005 DH13BV Nguyễn Hoàng Anh 6
4 13145004 DH13BV Lê Quốc Anh
5 13145007 DH13BV Nguyễn Thị Vân Anh 6
6 13145010 DH13BV Võ Quốc Anh 4
7 13145008 DH13BV Trần Tuấn Anh
8 13145013 DH13BV Trần Thanh Bình 8
9 13145014 DH13BV Phạm Văn Bườn 7
10 11145054 DH11BV Đặng Quốc Chương 2
11 13145017 DH13BV Nguyễn Thành Công 7
12 11157003 DH11DL Đỗ Đăng Cương 5
13 13145018 DH13BV Mai Quốc Cường 7
14 13145019 DH13BV Trần Chí Cường 6
15 13145038 DH13BV Trương Minh Đạt 6
16 13145037 DH13BV Phan Trọng Đạt 7
17 13132156 DH13SP Đào Văn Đông 1
18 13145033 DH13BV Nguyễn Văn Dư 1
19 13145043 DH13BV Nguyễn Ngọc Thành Đức 6
20 13145020 DH13BV Lê Phương Dung 7
21 13145028 DH13BV Trần Khánh Duy 5
22 13145027 DH13BV Trần Bảo Duy 6
23 13145030 DH13BV Lê Thị Kim Duyên 5
24 13145029 DH13BV Danh Duyên 1
25 13145045 DH13BV Phạm Hồng Gấm 7
26 13145047 DH13BV Huỳnh Nguyễn Trường Giang 7
27 13145049 DH13BV Trần Dương Giảng 8
28 11157119 DH11DL Vương Thị Thu Hà 1
29 13145050 DH13BV Phạm Hồng Hài 5
30 11113267 DH11NH Lê Hồng Hải 6
31 13145054 DH13BV Nguyễn Thị Bích Hận 4
32 10113040 DH10NH Đỗ Thị Hằng 1
33 11157396 DH11DL Huỳnh Thị Thanh Hằng 6
34 13145052 DH13BV Nguyễn Cẩm Hằng 10
35 13145053 DH13BV Nguyễn Thị Thu Hằng 6
36 13114337 DH13QR Phạm Thị Mỹ Hạnh 10
37 13145051 DH13BV Trần Minh Hảo 3
38 13132181 DH13SP Nguyễn Mậu Gian Hi
39 13145056 DH13BV Phan Vinh Hiển 6
40 13145060 DH13BV Võ Văn Hiệp 7
41 11157450 DH11DL Triệu Minh Hiếu 5
42 13145058 DH13BV Nguyễn Thị Thanh Hiếu 4
43 8146033 DH08NK Lê Đình Hòa
44 11146005 DH11NK Nguyễn Thị Hòa 4
45 11111023 DH11CN Tô Hồng Hoàng
46 13145069 DH13BV Dương Ngọc Hùng 4
47 13145071 DH13BV Huỳnh Duy Hưng 4
48 13145072 DH13BV Ngô Minh Hưng
49 13145074 DH13BV Hà Thị Diễm Hương 3
50 13145064 DH13BV Nguyễn Quốc Huy 6
51 13145063 DH13BV Khách Đô Huy 8
52 12145122 DH13BV Trần Quốc Huy 4
53 13145067 DH13BV Lương Thị Kim Huyền 7
54 11112116 DH11TY Nguyễn Trọng Kha 2
55 13145243 DH13BV Chau Sóc Kha 4
56 13145080 DH13BV Phạm Danh Đăng Khoa
57 13145079 DH13BV Nguyễn Ngọc Khoa 8
58 13145082 DH13BV Trần Kiên 2
59 11113124 DH11NH Đặng Tùng Lâm



60 9126284 DH09SH Dương Mỹ Linh
61 13145090 DH13BV Trịnh Thị Mỹ Linh 7
62 13145093 DH13BV Dương Thành Lộc 8
63 13145096 DH13BV Nguyễn Văn Lợi
64 13145099 DH13BV Trần Hoàng Luân 5
65 13145244 DH13BV Neang Pho Ly 5
66 13145102 DH13BV Võ Thị Mai 8
67 13145245 DH13BV Neàng Mên 4
68 13145107 DH13BV Nguyễn Thị Mỹ 7
69 13125294 DH13VT Hồ Thị Phú Mỹ 7
70 13145109 DH13BV Nguyễn Quốc Nam 5
71 13145110 DH13BV Tống Hoàng Nam 7
72 11147122 DH11QR Phan Thị Hằng Nga 7
73 11147140 DH11QR Nguyễn Thị Kim Ngân 7
74 13145115 DH13BV Lê Hữu Nghĩa 4
75 13145116 DH13BV Lê Thị Kim Ngọc 2
76 13145118 DH13BV Đặng Thị Thanh Nhã 7
77 13145120 DH13BV Nguyễn Thành Nhân 6
78 13145119 DH13BV Lê Minh Nhân 6
79 13145125 DH13BV Nguyễn Thị Hồng Như 7
80 13145124 DH13BV Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7
81 13145132 DH13BV Nguyễn Thành Tấn Phát 5
82 13145131 DH13BV Nguyễn Thành Phát 8
83 13145134 DH13BV Võ Tuấn Phong 7
84 13145136 DH13BV Nguyễn Văn Phú 6
85 13145137 DH13BV Châu Thiện Phúc 7
86 13145138 DH13BV Huỳnh Thiện Phúc 6
87 13145139 DH13BV Nguyễn Long Phúc 5
88 13145141 DH13BV Trần Tích Phúc 4
89 13145142 DH13BV Đặng Võ Y Phụng 8
90 13145146 DH13BV Cao Khả Phước 7
91 13145144 DH13BV Nguyễn Thị Thu Phương 7
92 13145151 DH13BV Nguyễn Thị Quyên 5
93 13145246 DH13BV Neáng Kim Sơn 6
94 10132021 DH10SP Mai Thanh Tâm 3
95 13145160 DH13BV Trịnh Minh Tâm 6
96 13145159 DH13BV Nguyễn Văn Tâm 3
97 13145172 DH13BV Khương Thành Thái 7
98 11336173 CD11CS Phan Ngọc Thân
99 11149520 DH11QM Nguyễn Văn Thắng 5
100 13145174 DH13BV Nguyễn Minh Thắng 7
101 13145163 DH13BV Hồ Chiêu Thanh 1
102 13145164 DH13BV Nguyễn Vũ Thanh 4
103 13145168 DH13BV Nguyễn Hữu Thành 7
104 13145166 DH13BV Chau Văn Thành 5
105 11336251 CD11CS Ngô Đức Thế 1
106 13145179 DH13BV Nguyễn Thị Minh Thi 9
107 13145178 DH13BV Nguyễn Thị Thi
108 13145185 DH13BV Nguyễn Ngọc Quỳnh Thơ
109 13145186 DH13BV Đỗ Thị Thu Thời 4
110 13145190 DH13BV Diệp Trần Anh Thư 9
111 13145188 DH13BV Trương Thanh Thuận 8
112 13145187 DH13BV Lê Sỹ Thuận 2
113 13145189 DH13BV Thái Thị Thanh Thủy 6
114 13145195 DH13BV Huỳnh Sĩ Tiến 7
115 13145193 DH13BV Nguyễn Minh Tiền 3
116 13145198 DH13BV Lê Trọng Tín 5
117 13145197 DH13BV Huỳnh Hữu Tín 7
118 13145200 DH13BV Trần Thế Tôn 6
119 13126355 DH13SM Nguyễn Bảo Trâm 8



120 13145205 DH13BV Đỗ Thị Mộng Trầm 8
121 13145207 DH13BV Nguyễn Huỳnh Hải Triều 9
122 13145209 DH13BV Phạm Thị Tuyết Trinh 6
123 13145214 DH13BV Nguyễn Thị Thanh Trúc 10
124 13145212 DH13BV Lê Đức Trung 5
125 11147055 DH11QR Nguyễn Xuân Trường 4
126 13145217 DH13BV Võ Nhựt Trường 3
127 13145216 DH13BV Phan Nhật Trường 7
128 13145226 DH13BV Lê Văn Tú 7
129 13145224 DH13BV Hứa Thanh Tú 7
130 11127325 DH11MT Trần Nhật Tuân 4
131 13145220 DH13BV Trần Hoàng Tuấn 7
132 13145222 DH13BV Hồ Văn Tùng
133 13145229 DH13BV Nguyễn Văn Tường 4
134 13145221 DH13BV Nguyễn Ngọc Tuyên 4
135 13145232 DH13BV Ngô Thị Vẫn 6
136 11149436 DH11QM Trần Đình Vinh 4
137 13145235 DH13BV Nguyễn Trần Thế Vinh 3
138 13145238 DH13BV Trần Hoàng Vũ 4
139 13145242 DH13BV Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 6
140 13145241 DH13BV Dương Thị Mỹ Xuyên 9


